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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ô                   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Lê Vă  Hươ   

2. Ô              H    

Thư ký phiên tòa: bà        T ị T   T ủ  – T ư ký T               

          T    . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tham gia phiên tòa: 
bà P    T ị T ú  Hằ   –   ểm s t v ê . 

Ngày 21 tháng 7  ăm 2020 t   p     xử    T                         

T     xét xử sơ t ẩm vụ         sự t ụ lý số 78/2020/TLST-HS ngày 18/6/2020 

theo Quy t đị   đư  vụ    r  xét xử số: 107/2020/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 

7  ăm 2020 đố  vớ  bị c o:  

Trần Châu T;   ớ  tí  :  am; s     ăm: 1991 t   An Giang; nơ  t ư    

trú: ấp A  x  B     ệ  P ú T    tỉ   A  G    ;   ốc tịc : V ệt   m;     tộc: 

Kinh; tôn giáo: không;    ề     ệp: làm mướ ; tr    độ  ọc vấ : 01/12; con 

    Trầ  Vă  M và bà        T ị T. 

T ề      t ề  sự: không. 

Nhân thân:  

-   à  06/12/2016  T                    T ủ Đức  T à   p ố Hồ   í 
M    xử p  t 06 t  ng tù về tộ  “Trộm cắp tà  s  ” t eo        số 

508/2016/HSST. Đ  t    à   xo      p í.   à  24/12/2016  đ  c ấp  à   xo   

     p  t tù.  

-   à  28/12/2019  Ủ  b            P ư    14            T     r  
Q   t đị   137/QĐ-UBND về v ệc đư    ư       ệ  m  tú  vào  ơ sở x   ộ   

T t       ê  2 để      lý cắt cơ        độc  tư vấ  t m lý tro   t         làm t ủ 

tục  p  ụ   b ệ  p  p xử lý  à   c í   đư  vào cơ sở c       ệ  bắt b ộc. Ngày 

26/3/2020  Ủ  b            P ư    14            T     có Q   t đị   số 

89/QĐ-UBND về v ệc  ủ  Q   t đị   đư    ư       ệ  m  tú  vào  ơ sở x  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

       số: 82/2020/HSST 

Ngày: 21-7-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 ộ   T t       ê  2 để      lý cắt cơ        độc  p ục  ồ  sức k ỏe và tư vấ  t m 

lý tro   t         làm t ủ tục  p  ụ   b ệ  p  p xử lý  à   c í   đư  vào cơ sở 

c       ệ  bắt b ộc. 

T m giam: 20/3/2020. (có mặt) 

 Bị hại: ông Võ Thành T; s     ăm: 1983; đị  c ỉ: 22/6 đư       P ư    

D            T      T à   p ố Hồ   í M   . (vắ   mặt) 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 
 

T eo c c tà  l ệ  có tro    ồ sơ vụ    và      b    t   p  ê  t     ộ       

vụ    đư c tóm tắt   ư s  :  

  o    04     30 p út   à  27/12/2019  Trầ       T đ      ồ  c ơ  

trước cử  t ệm   me bắ  c  t   đư       P ư    G  Q    1 t    ặp tê   ố Lỳ 

(k     rõ l   lịc ) đ  xe m    re m (k     rõ b ể  số) đ     ố Lỳ rủ  T đ  trộm 

cắp tà  s   để có t ề  t ê  xà    T đồ   ý.  ố Lỳ c ở  T l    v           ề  

t     đư     k   đ              à số 22/6 đư       P ư ng D            

T     t   t ấ    à k     đó   cử   k       ư   trông coi,  T và  ố Lỳ x ố   

xe đ  bộ và tro     à t ấ  01 xe  ắ  m     ệ  SYM – JOYRI   b ể  số 54Z7 – 

7483 củ      Võ T à   T   ố Lỳ  ù   đo   m    t eo bẻ k ó  xe  s   đó  T 

đ ề  k  ể  xe vừ  trộm cắp c    đ   c    ố Lỳ đ ề  k  ể  xe  re m.     đ n 

 ẻm 62 đư    H  P ư    G  Q    1 t   c  02  ừ   l   và   ồ   ố   cà p ê vỉ  

 è. Đ   k o    08     s    cù     à    T đị   c    xe vừ  trộm cắp đ   t ệm 

bắ  c  ở  ầ        đư    đư    E  P ư    G t   bị     Võ T à   T p  t   ệ  

bắt   ữ  T cù   t    v t    o         p ư    G  Q    1. R ê   tê   ố Lỳ đ ể  

k  ể  xe  re m bỏ c    t o t.         p ư    G            T      ẫ        T 

cù   t    v t trê  đ           P ư    D            T     để đ ề  tr  t eo 

t ẩm    ề . Vụ v ệc đư c c   ể  đ   cơ           s t đ ề  tr               

     T     t ụ lý          t. 

    T   cơ      đ ề  tr   Trầ       T khai nh    à   v  p  m tộ  đ   ê  

trên. 

  t l       m đị       tà  s   số 74/ LĐGTS-TCKH ngày 28/02/2020 

củ  Hộ  đồ   đị       tà  s   tro   tố tụ        sự           T     k t l   : 

01 xe  ắ  m     ệ  SYM – JOYRI   b ể  số 54Z7- 7483 trị     3.500.000 

đồ  . 

V t c ứ  :  

- 01 xe m  t    ệ  SYM – JOYRI   b ể  số 54Z7- 7483   ơ      đ ề  tr  đ  

tr  l   c o     Võ T à   Tí . 

- 01 đ ệ  t o      độ     ệ   ok   105 mà  x   . 

- 01 c   đo    à  k o    10cm bằ   k m lo   có 01 đầ   ẹp  01 đầ  lục 

   c đư c bọc   ự  mà  đe   01 c  lê  à  k o    15cm bằ   k m lo  , 01 ố   

k m lo    à  k o    10cm có 02 đầ  lục giác. 
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Về tr c     ệm     sự: anh Võ Thành T đ       l   tà  s   bị mất trộm và 

k     có  ê  cầ     thêm. 

T   C o tr    số 75/CTr-VKSBTh ngày 16 tháng 6  ăm 2020 củ  V ệ  

k ểm s t                    T     đ  tr   tố bị c o Trầ   hâu T về tộ  “Trộm 

cắp tà  s  ”     đị   t   k o   1 Đ ều 173  ộ l  t H    sự  ăm 2015, sử  đổ   

bổ s     ăm 2017. 

T   p  ê  t    bị c o Trầ       T t ừ        à   v  p  m tộ  củ  m   , 

đề nghị Hộ  đồng xét xử xem xét gi m nhẹ trách nhiệm hình sự, cho bị c o đư c 

 ưởng mức án khoan hồng. 

Đ     ệ  V ệ  k ểm s t                    T     t ực  à      ề  c    

tố tr    bà       đ ểm củ  V ệ  k ểm s t đố  vớ  vụ     s   k   p    tích tính 

c ất  à   v  p  m tộ ; c c t    t  t tă    ặ       m   ẹ củ  bị c o đ    ữ 

    ê       đ ểm tr   tố và đề    ị mức    đố  vớ  bị c o từ 12 t     đ   18 

tháng tù giam  c c v t c ứ   đề    ị Hộ  đồ   xét xử          t t eo     đị   

p  p l  t. 

 ă  cứ vào các chứng cứ và tài liệu đ   đư c thẩm tra t i phiên tòa; că  cứ 

vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý ki n của Kiểm sát viên, bị cáo, l i khai của ngư i bị h i và nhân chứng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trê  cơ sở nội dung vụ án, că  cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như s  :  

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quy t định tố tụng của Cơ      điều tra Công 

an qu n Bình Th nh, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân qu n Bình Th nh, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  đư c thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và t i phiên tòa, bị cáo và những ngư i tham gia tố tụng khác không có 

ngư i nào có ý ki n hoặc khi u n i về hành vi, quy t định của cơ      t  n hành 

tố tụng, ngư i ti n hành tố tụng. Do đó các hành vi, quy t định tố tụng của cơ 

quan ti n hành tố tụng, ngư i ti n hành tố tụng đ  thực hiện là đúng theo quy 

định của pháp lu t. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

[2.1] T   cơ      đ ều tra và t   p  ê  t   sơ t ẩm hôm nay, bị cáo đ  

thừa nh n hành vi ph m tội   ư  ội dung cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân 

qu n Bình Th nh, Thành phố Hồ   í M    đ   ê . Hộ  đồ   xét xử      t ấ   

l   k    củ  bị c o p ù   p vớ  b ê  b   bắt bị c   để t m    m  l   k    củ  

  ư   làm c ứ   và bị      b ê  b   t     ữ v t c ứ    k t l       m đị   cù   

c c c ứ   cứ k  c có tro    ồ sơ  c o t ấ : vào k o    04     30 phút ngày 

27/12/2019  t   số   à 22/6 đư       P ư                 T      Trầ       T 

đ  có  à   v  lé  lút lấ  trộm của anh Võ Thành T 01 c   c xe moto   ệ  SYM 

– JOYRI   b ể  số 54Z7 – 7483, tà  s   bị c   m đo t có     trị là 3.500.000 
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đồ  . Hàn  v   ê  trê  củ  bị c o đ  cấ  t à   tộ  “Trộm cắp tà  s  ”. Tộ  p  m 

và      p  t     đị   t   Đ ề  173  ộ l  t H    sự  ăm 2015  sử  đổ  bổ s    

 ăm 2017. 

[2.2]  ị c o Trầ       T là   ư   trưở   t à    có đầ  đủ  ă   lực tr c  

   ệm      sự  bị c o      t ức rõ v ệc trộm cắp tà  s   là v  p  m p  p l  t, 

  ư   m ố  có t ề  t ê  xà   ê  bị c o đ  lé  lút c   m đo t tà  s   củ  bị    . 

Hà   v  củ  bị c o đ  x m p  m đ      ề  sở  ữ  tà  s   củ  c        đư c 

H    p  p và p  p l  t b o vệ      mất tr t tự trị    t   đị  p ươ  . Đ   là lỗ  

cố ý củ  bị c o. Hà   v  củ  bị c o Trầ       T đ  đủ     tố cấ  t à   tộ  

“Trộm cắp tài sản”, tộ  p  m và      p  t đư c     đị   t   k o   1 Đ ề  173 

 ộ l  t H    sự  ăm 2015  sử  đổ , bổ s     ăm 2017. 

 [3]  ề t nh ti t t n  n n ,  iảm nh  trách nhi m h nh s : 

Hộ  đồ   xét xử xét t ấ  t   cơ      đ ề  tr  c      ư t   p  ê  t     m 

nay, bị c o có t    độ t à   k ẩ  k    b o  ă   ă   ố  c  ; bị c o p  m tộ  lầ  

đầ  và t  ộc trư      p ít     êm trọ  .  o đó Hộ  đồ   xét xử     t đị    p 

 ụ   t    t  t    m   ẹ tr c     ệm      sự để t ể   ệ  sự k o    ồ   củ  p  p 

l  t t eo đ ểm i, s k o   1 Đ ề  51  ộ l  t H    sự  ăm 2015  sử  đổ  bổ s    

 ăm 2017.   

[4] Đố  vớ  đố  tư    tê   ố Lỳ là đồ   p  m vớ  Trầ       T t ực   ệ  

vụ trộm cắp tà  s   trê     ệ  k     rõ      t    l   lịc   ê   ơ      đ ề  tr  

t     à   x c m    làm rõ xử lý s  . 

[5]  ề trách nhi m dân s  và vật chứn : 

Về tr c     ệm     sự: bị         Võ T à   Tí  đ       l   tà  s   bị mất 

trộm và k     có  ê  cầ  bồ  t ư     ê  Hộ  đồ   xét xử không xem xét. 

Về v t c ứng:  

- Đố  vớ  01 xe m  t    ệ  SYM – JOYRI   b ể  số 54Z7- 7483, đ   là 

tà  s   củ      Võ T à   Tí   ê   ơ      đ ề  tr  đ  tr  l   c o     Võ T à   

Tí  là đú       đị    ê  Hộ  đồ   xét xử k     xem xét. 

- Đố  vớ  01 đ ệ  t o      độ     ệ   ok   105 mà  x nh: xét đ   là tà  s   

c       củ  bị c o k     l ê       đ    à   v  p  m tộ   ê  cầ  t   t tr  l   c o 

bị c o. 

- Đố  vớ  01 c   đo    à  k o    10cm bằ   k m lo   có 01 đầ   ẹp  01 

đầ  lục    c đư c bọc   ự  mà  đe   01 c  lê  à  k o    15cm bằ   k m lo  , 

01 ố   k m lo    à  k o    10cm có 02 đầ  lục    c là c    cụ  p ươ   t ệ  để 

bị c o Trầ       T t ực   ệ   à   v  p  m tộ   ê  cầ  tịc  t    t ê   ủ . 

 [6]  ề án phí: bị c o p    c ị     p í t eo     đị   củ  p  p l  t. 

   các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1/ T  ê  bố bị c o Trầ       T p  m tộ  “Trộm cắp tà  s  ”. 



5 

 

Áp  ụ   k o   1 Đ ề  173  Đ ề  38  đ ểm i, s  k o   1 Đ ề  51  ộ l  t 

h    sự  ăm 2015  sử  đổ   bổ s     ăm 2017;  

 Xử p  t bị c o Trầ       T 01 (một)  ăm 06 (s  ) tháng tù    m. T    

    tù tí   từ   à  20/3/2020. 

2/ Áp  ụ   Đ ề  47  ộ l  t      sự  ăm 2015; Đ ề  106  ộ l  t tố tụ   

     sự  ăm 2015; 

- Tịc  t   và t ê   ủ : 01 c   đo    à  k o    10cm bằ   k m lo   có 01 
đầ   ẹp  01 đầ  lục    c đư c bọc   ự  mà  đe   01 c  lê  à  k o  g 15cm 

bằ   k m lo    01 ố   k m lo    à  k o    10cm có 02 đầ  lục giác. 

- Tr  l   c o bị c o Trầ       T: 01 đ ệ  t o      độ     ệ   ok   105 mà  

xanh. 

(T eo b ê  b      o      v t c ứ     à  17/6/2020   ữ               

     T     và     cục t    à          sự           T    ). 

3/Áp  ụ   Đ ề  99  ộ l  t tố tụ        sự và    ị     t số 

326/2016/U TVQH14   à  30/12/2016     đị   về    p í  lệ p í T     . 

  ộc bị c o p    c ị  200.000 đồ      p í H    sự sơ t ẩm. 

Bị c o có    ề  k     c o tro       15   à  kể từ   à  t  ê    .  ị     có 

   ề  k     c o tro       15   à  kể từ   à  tố   đ t   p lệ b     . 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 
- V S    .     T    ; 
-   à t m   ữ -  A  .     T    ; 
-     cục THA  .     T    ; 
- T    à           sự; 
- PC.54 Công an Tp.HCM; 

-   ị c o; 
-   ư   t  m     tố tụ  ; 
- Lư  VP - HS.  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

N u  n C n   h  
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 N u  n C n   h  
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